
 

Kế hoạch tuần 1 tháng 10;  

Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024 

Lớp mầm 2 

GV: Nguyễn Thị Phương Thảo – Phạm Thị Thanh Hoa 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai 30/9 Thứ ba 1/10 Thứ tư 2/10 Thứ năm 3/10 Thứ sáu 4/10 

Đón 

Trẻ 
     

Học 
Giác quan của bé 

(MT 65) 

Bé tập đánh răng 

(MT 45) 

Vỗ nhịp Trường chúng cháu 

là trường mầm non. 

(MT 171) 

Chia đất thành nhiều phần 

(MT 174) 

Giới tính của bé 

(MT 144) 

Đi trong đường hẹp 

(MT 2) 

Đọc thơ đôi mắt của em 

(MT 123, MT 124) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

VĐ: Ô tô vào bến 

(MT 158) 

Xếp lá, chăm sóc cây 

xanh, chơi cát, nước, chơi 

với lá chuối... 

Đi cà kheo; Gấp hạt me; 

Chi chi chành chành. 

(MT 155, MT 121) 

QS: Vùng riêng tư của bé 

(MT 65, MT 113) 

Xếp lá, chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

Đi cà kheo; Gấp hạt me; Chi 

chi chành chành. 

(MT 155, MT 121) 

VĐ: Đi trong đường hẹp 

(MT 2) 

Xếp lá, chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

Đi cà kheo; Gấp hạt me; Chi 

chi chành chành. 

(MT 155, MT 121) 

QS: Một số bộ phận của cơ 

thể. 

(MT 65) 

Xếp lá, chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

Đi cà kheo; Gấp hạt me; Chi 

chi chành chành. 

(MT 155, MT 121) 

VĐ: Ca sấu lên bờ 

(MT 121) 

Xếp lá, chăm sóc cây xanh, 

chơi cát, nước, chơi với lá 

chuối... 

Đi cà kheo; Gấp hạt me; Chi 

chi chành chành. 

(MT 155, MT 121) 

Hoạt 

động 

góc 

- Góc xây dựng 

Trẻ dùng 8-10 khối gỗ để xếp chồng tạo thành nhà, hàng rào, bệnh viện… (Chuẩn bị: Hình ảnh, mô hình về xây dựng, hộp bánh plan, nút chai, khối 

gỗ... 

- Góc văn học 

Đọc thơ, truyện theo ý thích. Đọc lại bài thơ"Đôi mắt của em".(Chuẩn bị: Sách, tranh, mũ nhân vật...) 



- Góc đọc sách 

Xem các loại sách, truyện, giữ gìn sách. 

- Góc toán 

Đôminô, ráp hình, trúc xanh, thả hình, trang phục của bé, TC bộ phận trên cơ thể 

- Góc phân vai 

Trẻ chơi đồ dùng trong nhà bếp (chén, muỗng, đĩa,...), Đồ chơi bác sĩ, Đồ chơi tiệm gội đầu,...Gợi ý trẻ đóng vai gia đình, giáo dục trẻ yêu mến bố 

mẹ, anh chị em ruột. 

- Góc âm nhạc. 

Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp. Bé tập vỗ tay theo nhịp bài hát"Trường chúng cháu là trường mầm non" 

- Góc tạo hình 

Chơi theo ý thích, cho trẻ vẽ theo nét thẳng, nét xiêng ngang tạo thành bức tranh đơn giản, nặn, cắt , xé dán. Chuẩn bị: Giấy, màu sáp, đất sét, kéo... 

- Góc khám phá 

Nước, ca, ly, đất, đá, cát, sỏi, hạt é, trứng, muỗng... 

(MT 177, MT 66, MT 124, MT 171, MT 156, MT 113, MT 144, MT 123, MT 132) 

Vệ 

sinh 

- Rèn trẻ rửa tay, lau mặt 

- Rèn trẻ sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách. 

- Giáo dục trẻ dọn dẹp bàn ăn, ghế sau khi ăn... 

(MT 44, MT 45) 

Giờ 

ăn 

- Giáo dục trẻ biết rửa tay, lau mặt trước khi ăn. 

- Rửa tay bằng xà phòng. 

- Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 

(MT 45, MT 46) 

Ngủ 

- Giáo dục trẻ thể hiện bằng lời nói nhu cầu ngủ, vệ sinh. 

- Giáo dục trẻ trang phục phù hợp với thời tiết. 

- Không nói chuyện trong giờ ngủ. 



(MT 47, MT 52) 

Hoạt 

động 

chiều 

Dạy trẻ nhận biết sự liên 

quan giữa ăn uống với 

bệnh tật (ỉa chảy, sâu 

răng, suy dinh dưỡng, béo 

phì...). 

(MT 40) 

Kể tên một số món ăn hằng 

ngày: Trứng rán, cá kho, canh 

rau... 

(MT 42) 

Cho trẻ làm quen kĩ năng lăn 

dọc 

(MT 174) 

Trẻ ôn xếp tương ứng 1-1 

(MT 100) 

Xem tranh thể hiện cảm xúc 

vui bườn, sợ hãi, tức giận... 

(MT 148) 

 

 

  



Kế hoạch tuần 2 tháng 10;  

Từ ngày 07/10/2024 đến ngày 11/10/2024 

Lớp mầm 2 

GV: Nguyễn Thị Phương Thảo – Phạm Thị Thanh Hoa 

Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai 7/10 Thứ ba 8/10 Thứ tư 9/10 Thứ năm 10/10 Thứ sáu 11/10 

Học 
Gia đình của bé 

(MT 114) 

Dạy hát "Mẹ yêu không nào" 

(MT 170) 

Dạy trẻ phòng bệnh Tay chân 

miệng 

(MT 50) 

Kể chuyện chú vịt xám 

(MT 125) 

Bé thể hiện cảm xúc vui, buồn. 

(MT 148) 

Nặn vòng tròn tặng bạn 

(MT 174) 

Bò theo hướng thẳng 

(MT 25) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Trò chơi vận động: 

Bóng bay 

(MT 152) 

Chơi tự do  lá, nước, 

chăm sóc cây xanh, xếp 

sỏi theo hình 

Lăn bóng   Ném vòng, 

Dùng dây di chuyển 

chai nước, thả bóng, 

bước qua dây ... 

(MT 121, MT 152, MT 

158) 

QS: Một số quy định ở gia đình 

(MT 154) 

Chơi tự do:  Lá, xếp hạt, chăm 

sóc cây xanh, xếp sỏi theo hình 

Đi cà kheo, dép đôi, ném bóng, 

bật qua vạch… 

(MT 121, MT 152, MT 158) 

VĐ: Bò theo hướng thẳng 

(MT 25) 

Chơi tự do: Lá, nước, câu cá, 

trồng cây 

Đi cà kheo, ném vòng, lăn 

bóng, nhảy qua vòng. 

(MT 121, MT 152, MT 158) 

Xem phim "Truyện về hành vi lễ 

giáo" 

(MT 133) 

Chơi tự do: Với vật liệu thiên 

nhiên (lá cây, nước.), vận động 

cơ lớn:   lăn bóng Đi trên vạch kẻ 

thẳng trên sàn. Đi cà kheo, ném 

vòng, Ai nhanh hơn, Đi dép 

đôi...  

(MT 121, MT 152, MT 158) 

VĐ: Mèo đuổi chuột 

(MT 155) 

 Bò theo đường thẳng, t, 

xếp sỏi theo hình, trồng 

cây 

Đi cà kheo, dép đôi, 

bunlin, 

(MT 121, MT 152, MT 

158) 

Hoạt 

động 

góc 

- Góc xây dựng  Xếp chồng các hình khối, xây dựng theo ý thích: Trường học, siêu thị... trò chuyện để trẻ hiểu tên gọi đồ vật, hành động quen thuộc. 

Chuẩn bị: Tranh ảnh về các hoạt động trong trường mầm non, hộp bánh plan, nút chai, tranh ảnh... Giáo dục trẻ chơi hòa thuận với bạn 

- Góc thư giãn 

Hướng dẫn trẻ cầm sách đúng chiều, mở sách xem tranh và đọc truyện... 

- Góc văn học Chuẩn bị một số sách, truyện, nhân vật truyện, tranh phong, Kể chuyện chú vịt xám 



- Góc toán Trẻ chơi theo ý thích: Ráp hình, trúc xanh, ghép đôi, nhận biết vuông, tròn... 

- Góc phân vai Trẻ chơi theo ý thích: Đồ chơi, đồ dùng: nhà bếp, bác sĩ, làm tóc... Trẻ chơi theo một số quy định ở lớp, gia đình. 

- Góc âm nhạc Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát "Mẹ yêu không nào", Hát những bài hát quen thuộc... 

- Góc khám phá Chơi theo ý thích: Đường, muối, dầu ăn, trứng, hạt đậu, sỏi, vật bằng nhựa (muỗng nhựa, bàn chải, ...), nam châm. 

Trẻ làm quen với đặc điểm, công dụng, cách sử dụng đồ dùng đồ chơi. 

Tạo hình Tạo sản phẩm đơn giản theo ý thích. (chuẩn bị: Đất nặn, nắp chai, khối gỗ, lá cây, hột hạt...keo, kéo, màu, giấy...) 

(MT 166, MT 179, MT 155, MT 64, MT 134, MT 132) 

Vệ 

sinh 

- Trẻ nhận biết một số thực phẩm quen thuộc 

- Sử dụng các dụng cụ trên bàn ăn đúng cách 

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

(MT 39, MT 44, MT 163) 

Giờ 

ăn 

Rửa tay bằng xà phong trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh 

Đi vệ sinh đúng nơi quy định 

(MT 47) 

Ngủ 

Trẻ biết giữ im lặng trong giờ ngủ. 

Thể hiện bằng lời nói nhu cầu đi vệ sinh 

(MT 46, MT 45) 

Hoạt 

động 

chiều 

Dạy trẻ yêu mến ba, mẹ, 

anh, chị, em ruột. 

(MT 156) 

gợi ý trẻ nói tên của ba mẹ, các 

thành viên trong gia đình, địa 

chỉ gia đình. 

(MT 114) 

Dạy trẻ nói với người lớn bị 

đau, chảy máu. 

(MT 55) 

Kể lại sự việc đơn giản của bản 

thân 

(MT 128) 

Dạy trẻ nhận biết và phòng 

tránh những hành động 

nguy hiểm khi được nhắc 

nhở: không leo trèo bàn 

ghế, lan can. 

(MT 61) 

Giáo dục trẻ không tự lấy 

thuốc uống  

(MT 60) 

 


